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THÔNG TƯ

Quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực
tuyến và quản lý vận hành hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật

s6 90/2025/QH15;

Căn c Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tưtư số 64/2020/QH14
được sửa đổi, bổ sung tại các Luật số 03/2022/QH15, số 57/2024/QH15 và số
90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư số 143/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật

so 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 19/2026/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2026 quy định

về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá
đầu tư được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 96/2026/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2025 về quản lý
và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2025 quy định

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính được sửa

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 166/2025/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư và Cục

trưởng Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về mẫu báo cáo giám

sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống
thông tin về giám sát, đánh giá đầu tu.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về:

1. Các mẫu báo cáo về hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định

tại Điều 94 Nghị định số 19/2026/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2026 của Chính
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phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám

sát, đánh giá đầu tư được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày

31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một

số điều của Luật Đầu tư, trừ các dự án đầu tư ra nước ngoài.

Các dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

nước ngoài thực hiện các mẫu báo cáo theo thông tư này; những vấn đề khác biệt

do đặc thù của việc sử dụng nguồn vốn này, thực hiện theo quy định của pháp luật

về sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

2. Chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư trên Hệ thống thông tin nghiệp

vụ để thực hiện giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư và việc quản lý vận

hành trên Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư quy định tại Điều 95

Nghị định số 19/2026/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 99 Nghị
định số 96/2026/NĐ-CР.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên

quan đến việc lập và báo cáo về hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư (sau đây gọi tắt là Hệ

thống) là hệ thống để cập nhật, lưu trữ thông tin, giám sát, đánh giá, phân tích,

công khai thông tin theo quy định về các chương trình, dự án đầu tư công, dự án

đầu tư theo phương thức công tư (sau đây gọi tắt là PPP), dự án đầu tư theo quy

định của Luật Đầu tư trên toàn quốc. Hệ thống bao gồm các thành phần:

a) Cổng thông tin quốc gia về giám sát, đánh giá đầu tư là trang thông tin

về giám sát, đánh giá đầu tư nhằm công khai minh bạch thông tin đầu tư theo quy

định của pháp luật về đầu tư công, PPP và đầu tư;

b) Hệ thống thông tin nghiệp vụ là Hệ thống để các tổ chức, cá nhân có liên

quan đến hoạt động đầu tư sử dụng tài khoản do Bộ Tài chính cấp thực hiện các

nghiệp vụ về giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định (tại địa chỉ

https://nghiepvugiamsatdautu.mof.gov.vn/);

c) Các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bao gồm: hệ thống mạng, máy chủ, bảo

mật, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng.

2. Chữ ký số sử dụng trong Hệ thống thông tin nghiệp vụ:

a) Đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội sử dụng

chữ ký số chuyên dùng công vụ được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng
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thực chữ ký số chuyên dùng công vụ phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ
chức chính trị - xã hội.

b) Đối với tổ chức, cá nhân khác không thuộc đối tượng quy định tại điểm

a khoản này sử dụng chữ ký số công cộng là chứng thư chữ ký số do tổ chức cung

cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng được sử dụng trong hoạt động công

cộng, được bảo đảm bởi chứng thư chữ ký số công cộng và đáp ứng đủ các yêu

cầu quy định tại khoản 3 Điều 22 Luật Giao dịch điện tử.

3. Hệ thống quản lý tài khoản là Hệ thống để các tổ chức, cá nhân liên quan

đến hoạt động đầu tư đăng ký tài khoản truy cập vào Hệ thống thông tin nghiệp

vụ (tại địa chi https://taikhoan.mof.gov.vn).

4. Số liệu về giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư là các số liệu theo 15 phụ

biểu kèm theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

Chương II

MẢU BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ; CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

TRỰC TUYỀN VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THÓNG THÔNG TIN

VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐÀU TƯ

Mục 1

MẢU BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐÀU TƯ

Điều 4. Mẫu báo cáo, phụ biểu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tu

1. Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư cả năm:

Mẫu số 01: Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư cả năm.

2. Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư công,

bao gồm:

a) Mẫu số 02: Báo cáo đánh giá ban đầu;

b) Mẫu số 03: Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện

đầu tư (6 tháng, cả năm);

c) Mẫu số 04: Báo cáo đánh giá giữa kỳ hoặc giai đoạn;

d) Mẫu số 05: Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư;

đ) Mẫu số 06: Báo cáo đánh giá đột xuất;

e) Mẫu số 07: Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư;
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g) Mẫu số 08: Báo cáo giám sát, đánh giá tình hình khai thác, vận hành (cả năm);

h) Mẫu số 09: Báo cáo đánh giá tác động;

i) Mẫu số 10: Báo cáo tổng hợp công tác giám sát, đánh giá các chương

trình, dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý trong năm.

3. Mẫu, phụ biểu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư dự án PPP, bao gồm:

a) Mẫu số 11: Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện

đầu tư (6 tháng, cả năm);

b) Mẫu số 12: Báo cáo giám sát, đánh giá tình hình khai thác, vận hành (cả năm);

c) Mẫu Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư thực

hiện theo Mẫu số 05 quy định tại điểm d khoản 2 Điều này;

d) Báo cáo đánh giá giữa kỳ hoặc giai đoạn, đánh giá đột xuất, đánh giá kết

thúc và đánh giá tác động thực hiện theo các mẫu tương ứng quy định tại khoản 2

Điều này.

4. Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư dự án đầu tư theo quy định của

Luật Đầu tư, bao gồm:

a) Mẫu số 13: Báo cáo giám sát, đánh giá tình hình thực hiện dự án đầu tư

(hằng quý, cả năm) (gồm tình hình thực hiện và tình hình khai thác, vận hành dự

án đầu tư);

b) Mẫu số 14: Báo cáo giám sát, đánh giá tình hình đầu tư (hằng quý, cả

năm) (cho cơ quan đăng ký đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

c) Mẫu số 15: Báo cáo đánh giá đột xuất;

d) Mẫu số 16: Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư;

đ) Mẫu số 17: Báo cáo đánh giá kết thúc;

e) Mẫu số 18: Báo cáo đánh giá tác động.

5. Mẫu báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng:

Mẫu số 19: Báo cáo tình hình giám sát đầu tư của cộng đồng.

6. Đối với các dự án có sử dụng nhiều nguồn vốn, trong đó có nguồn vốn

nhà nước, các mẫu biểu và chế độ báo cáo thực hiện theo quy định đối với dự án

đầu tư công. Riêng các dự án PPP có sử dụng vốn nhà nước, thực hiện các mẫu

biểu theo quy định tại khoản 3 Điều này.
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7. Trong các mẫu trên đây, những chữ in nghiêng là các nội dung mang tính

hướng dẫn và sẽ được người sử dụng cụ thể hóa căn cứ vào tình hình thực tế.

Mục 2

CHÉ ĐỘ BÁO CÁO TRỰC TUYẾN VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ

THÓNG THÔNG TIN VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Điều 5. Quy định về cập nhật thông tin, số liệu, chế độ báo của chủ sử

dụng, chủ đầu tư, chủ dự án thành phần theo quy định của pháp luật về đầu

tư công

1. Khi chương trình, dự án được phê duyệt đầu tư: chủ đầu tư, chủ dự án

thành phần cập nhật thông tin chương trình, dự án theo Quyết định chủ trương
đầu tư, Quyết định đầu tư vào Hệ thống trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày

được quyết định đầu tư.

2. Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư, chủ dự án thành phần:

a) Định kỳ vào 25 hằng tháng cập nhật thông tin, số liệu và lập phụ biểu

tổng hợp cập nhật tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công gửi cơ quan

có thẩm quyền quyết định đầu tư, cơ quan chủ quản, đơn vị đầu mối thực hiện
giám sát, đánh giá đầu tư trên Hệ thống.

b) Định kỳ tổng hợp, cập nhật thông tin, số liệu và lập báo cáo giám sát,

đánh giá đầu tư 6 tháng, cả năm gửi cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, cơ

quan chủ quản, đơn vị đầu mối thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư trên Hệ thống.

c) Cập nhật thông tin, số liệu trên Hệ thống chậm nhất là 07 ngày làm việc kể

từ khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt những nội dung điều chỉnh hoặc phát sinh:

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án;

Phê duyệt điều chỉnh dự án, dự án thành phần;

Phê duyệt điều chỉnh Thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với dự

án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

Phê duyệt, điều chỉnh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công và dự toán;

Phê duyệt, điều chinh kế hoạch, kết quả lựa chọn nhà thầu;

Hợp đồng, điều chỉnh hợp đồng;

Kế hoạch vốn được cấp;

Giá trị nghiệm thu, giá trị giải ngân;

Thông tin về kiểm tra, đánh giá;

Báo cáo giám sát, đánh giá chương trình, dự án.



6

Ngoài những thông tin, báo cáo phải đăng tải theo quy định nói trên, khuyến
khích đăng tải đầy đủ các văn bản theo các chức năng của Hệ thống.

d) Thời hạn báo cáo theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 94 Nghị định
số 19/2026/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm d khoản 6 Điều 99 Nghị định số
96/2026/NĐ-CP.

3. Khi kết thúc dự án, dự án thành phần: chủ đầu tư, chủ dự án thành phần

thực hiện cập nhật thông tin quyết toán dự án theo Quyết định phê duyệt quyết
toán trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày được phê duyệt quyết toán và lập
báo cáo đánh giá kết thúc theo quy định gửi cơ quan có thẩm quyền trên Hệ thống.

4. Trong quá trình khai thác, vận hành: chủ sử dụng tổng hợp thông tin, số liệu

và lập báo cáo giám sát, đánh giá tình hình khai thác, vận hành cả năm trước ngày

10 tháng 02 năm sau năm báo cáo và báo cáo đánh giá tác động gửi cơ quan chủ

quản, đơn vị đầu mối thực hiện giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên Hệ thống.

Điều 6. Quy định về cập nhật thông tin, số liệu, chế độ báo cáo của chủ

đầu tư, nhà đầu tư dự án PPP

1. Khi được lựa chọn làm nhà đầu tư: cập nhật thông tin về dự án theo quyết
định chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án, kết quả lựa chọn nhà đầu tư

và hợp đồng dự án vào Hệ thống trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày ký kết
hợp đồng dự án.

2. Trong quá trình thực hiện dự án:

a) Định kỳ vào 25 hằng tháng cập nhật thông tin, số liệu và lập phụ biểu

tổng hợp tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư gửi cơ quan ký kết hợp đồng

dự án, cơ quan quản lý nhà nước về PPP, đơn vị đầu mối thực hiện giám sát, đánh

giá đầu tư trên Hệ thống.

b) Định kỳ tổng hợp, cập nhật thông tin, số liệu và lập báo cáo giám sát, đánh

giá đầu tư 6 tháng, cả năm gửi cơ quan ký kết hợp đồng dự án, cơ quan quản lý nhà

nước về PPP, đơn vị đầu mối thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư trên Hệ thống.

c) Cập nhật thông tin, số liệu trên Hệ thống chậm nhất là 07 ngày làm việc kể

từ khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt những nội dung điều chinh hoặc phát sinh:

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án;

Phê duyệt điều chỉnh dự án, dự án thành phần;

Phê duyệt, điều chỉnh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công và dự toán;

Phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch, kết quả lựa chọn nhà thầu;

Điều chỉnh hợp đồng;

Kế hoạch vốn được cấp;
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Giá trị nghiệm thu, giá trị giải ngân;

Thông tin về kiểm tra, đánh giá;

Báo cáo giám sát, đánh giá dự án.

Ngoài những thông tin, báo cáo phải đăng tải theo quy định nói trên, khuyến
khích đăng tải đầy đủ các văn bản theo các chức năng của Hệ thống.

d) Thực hiện cập nhật thông tin quyết toán dự án theo Quyết định phê duyệt

quyết toán trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày được phê duyệt quyết toán và lập

báo cáo đánh giá kết thúc theo quy định gửi cơ quan có thẩm quyền trên Hệ thống.

3. Trong quá trình khai thác, vận hành dự án: định kỷ tổng hợp thông tin, số

liệu và lập báo cáo giám sát, đánh giá tình hình khai thác, vận hành cả năm và báo

cáo đánh giá tác động gửi cơ quan ký kết hợp đồng dự án, cơ quan quản lý nhà nước

về PPP, đơn vị đầu mối thực hiện giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên Hệ thống.

4. Thời hạn báo cáo theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 94 Nghị định

số 19/2026/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm d khoản 6 Điều 99 Nghị định số
96/2026/NĐ-CP.

Điều 7. Quy định về cập nhật thông tin, số liệu, chế độ báo cáo của nhà

đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư

1. Khi được lựa chọn làm nhà đầu tư: cập nhật thông tin dự án theo quyết

định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định lựa chọn nhà đầu tư, giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư kèm theo các tài liệu pháp lý có liên quan vào Hệ thống trong

vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương

đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư hoặc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án

hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Trong quá trình thực hiện dự án:

a) Định kỳ hằng quý cập nhật thông tin, số liệu về tình hình thực hiện dự

án đầu tư gửi cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan đầu mối thực hiện giám sát, đánh

giá đầu tư trên Hệ thống.

b) Định kỳ tổng hợp, cập nhật thông tin, số liệu và lập báo cáo giám sát,

đánh giá đầu tư cả năm gửi cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan đầu mối thực hiện

giám sát, đánh giá đầu tư trên Hệ thống.

c) Cập nhật thông tin, số liệu trên Hệ thống chậm nhất là 07 ngày làm việc

kể từ khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt những nội dung điều chỉnh hoặc phát

sinh những nội dung sau:

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án;

Phê duyệt điều chỉnh dự án, dự án thành phần;
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Phê duyệt, điều chỉnh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

(đối với dự án do doanh nghiệp nhà nước thực hiện; dự án có công trình xây dựng

ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng hoặc có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp

phải được thẩm tra thiết kế xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng);

Thông tin về kiểm tra, đánh giá;

Báo cáo giám sát, đánh giá dự án.

Ngoài những thông tin, báo cáo phải đăng tải theo quy định nói trên, khuyến
khích đăng tải đầy đủ các văn bản theo các chức năng của Hệ thống.

d) Khi kết thúc dự án: thực hiện cập nhật thông tin quyết toán dự án theo

Quyết định phê duyệt quyết toán trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày được

phê duyệt quyết toán (nếu có) và lập báo cáo đánh giá kết thúc theo quy định gửi

cơ quan có thẩm quyền trên Hệ thống.

3. Trong quá trình khai thác, vận hành dự án, định kỷỳ hẳng quý, hằng năm

cập nhật thông tin, số liệu và lập báo cáo giám sát, đánh giá tình hình khai thác,
vận hành trên Hệ thống, bao gồm các nội dung về: vốn đầu tư thực hiện, kết quả

hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu

tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường và các chỉ tiêu chuyên

ngành theo lĩnh vực hoạt động.

4. Thời hạn báo cáo theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 94 Nghị định

số 19/2026/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm d khoản 6 Điều 99 Nghị định số
96/2026/NĐ-CP.

Điều 8. Quy định về cập nhật thông tin, số liệu, chế độ báo cáo đối với

dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công

1. Trường hợp dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công tại
doanh nghiệp nhà nước, chủ đầu tư, nhà đầu tư thực hiện cập nhật thông tin, số

liệu, chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 7 Thông tư này.

2. Trường hợp dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công khác, chủ

đầu tư thực hiện cập nhật thông tin, số liệu, chế độ báo cáo theo quy định tại Điều

5 Thông tư này.

Điều 9. Quy định về báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư của các

Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và doanh nghiệp nhà nước

1. Cơ quan đăng ký đầu tư định kỳ tổng hợp thông tin, số liệu và lập báo

cáo giám sát, đánh giá tình hình đầu tư hằng quý và cả năm thuộc phạm vi quản

lý (gồm: tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tình
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hình hoạt động của các dự án đầu tư) gửi ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan đầu

mối thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư trên Hệ thống.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Định kỳ hằng quý tổng hợp thông tin, số liệu hoặc từ các báo cáo giám

sát, đánh giá tình hình đầu tư hằng quý của nhà đầu tư, các cơ quan quản lý cấp
dưới; lập báo cáo tình hình đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư trên địa bàn gửi

các bộ, cơ quan ngang bộ trên Hệ thống.

b) Định kỳ hằng năm tổng hợp thông tin, số liệu tổng thể đầu tư trong phạm

vi quản lý hoặc từ các báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của chủ sử dụng, chủ đầu

tư, chủ dự án, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý cấp dưới; lập báo cáo giám sát, đánh

giá tổng thể đầu tư theo Mẫu số 01 Thông tư này gửi Bộ Tài chính trên Hệ thống.

3. Bộ, cơ quan trung ương:

a) Hằng quý, hằng năm, các Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo về hoạt động

đầu tư liên quan đến phạm vi quản lý của ngành và gửi Bộ Tài chính để tổng hợp

báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

b) Định kỳ hằng quý tổng hợp thông tin, số liệu chuyên ngành hoặc từ các

báo cáo giám sát, đánh giá tình hình đầu tư của ủy ban nhân dân cấp tỉnh; lập báo

cáo về hoạt động đầu tư liên quan đến phạm vi quản lý của ngành gửi Bộ Tài

chính trên Hệ thống để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của

pháp luật về đầu tư.

c) Định kỳ hằng năm tổng hợp thông tin, số liệu tổng thể đầu tư trong phạm
vi quản lý hoặc từ các báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của chủ sử dụng, chủ đầu

tư, chủ dự án, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý cấp dưới; lập báo cáo giám sát, đánh

giá tổng thể đầu tư theo Mẫu số 01 Thông tư này gửi Bộ Tài chính trên Hệ thống.

4. Trường hợp doanh nghiệp nhà nước là cơ quan chủ quản dự án đầu tư
công thì định kỳ hằng năm tổng hợp thông tin, sổ liệu, lập báo cáo giám sát, đánh

giá tổng thể đầu tư theo Mẫu số 01 Thông tư này gửi Bộ Tài chính trên Hệ thống.

5. Khi báo cáo đăng tải đã được xác thực bằng chữ ký số thì không phải gửi

thêm báo cáo bằng văn bản giấy cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại
Nghị định số 19/2026/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số

96/2026/NĐ-CP và Thông tư này.

6. Sau khi Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của

địa phương được phê duyệt, địa phương đăng tải toàn bộ danh mục và mức vốn

bố trí cho từng chương trình, dự án đối với chương trình, dự án sử dụng vốn ngân

sách địa phương trên Hệ thống.

7. Thời hạn báo cáo theo quy định tại điểm b, c khoản 11 Điều 94 Nghị

định số 19/2026/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm d khoản 6 Điều 99 Nghị định số

96/2026/NĐ-CP.
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Điều 10. Quy định về việc thực hiện cập nhật thông tin và báo cáo trên

Hệ thống thông tin nghiệp vụ về giám sát, đánh giá đầu tư

1. Việc cập nhật thông tin, báo cáo trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ theo

quy định tại các Điều 5, 6, 7, 8 Thông tư này thay thế cho việc báo cáo bằng văn

bản giấy định kỳ của chủ đầu tư, nhà đầu tư, chủ dự án thành phần theo quy định

tại Nghị định số 19/2026/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số
96/2026/NĐ-CP và Thông tư này.

Ngoài những thông tin, báo cáo do chủ đầu tư, nhà đầu tư, chủ dự án thành

phần phải đăng tải theo các quy định nêu trên, khuyến khích các chủ đầu tư, nhà

đầu tư, chủ dự án thành phần đăng tải đầy đủ các văn bản theo các chức năng của

Hệ thống thông tin nghiệp vụ.

2. Các văn bản theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 95 Nghị định số

19/2026/NĐ-CP và các Điều 5, 6, 7, 8, 9 Thông tư này được đăng tải trên Hệ thống

phải được quét màu văn bản gốc/bản chính hoặc là văn bản điện tử có chữ ký số.

3. Chủ đầu tư, nhà đầu tư, chủ dự án thành phần không thực hiện đầy đủ

chế độ báo cáo theo quy định tại Điều này sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định tại

Điều 97 Nghị định số 19/2026/NĐ-CP.

Điều 11. Quản lý tài khoản sử dụng

1. Đăng ký tài khoản

a) Trường hợp đã được cấp chữ ký số:

Đăng ký trực tuyến tại địa chi https://taikhoan.mof.gov.vn

b) Trường hợp chưa được cấp chữ ký số:

Truy cập vào địa chỉ https://taikhoan.mof.gov.vn, khai báo các thông tin

liên quan của chủ đầu tư, nhà đầu tư, chủ dự án thành phần, sau đó thực hiện một

trong hai cách sau:

Cách 1: Liên hệ với cơ quan chủ quản để cơ quan chủ quản sử dụng tài

khoản đã được cấp để xác nhận thông tin đăng ký.

Cách 2: In Phiếu đăng ký tài khoản sau khi khai báo thông tin, lấy xác nhận

của lãnh đạo đơn vị, người đại diện theo pháp luật (ký tên, đóng dấu) và gửi bản

quét màu Phiếu đăng ký về thư điện tử hotroungdung@mof.gov.vn.

2. Cấp tài khoản

a) Đối với các tài khoản đăng ký theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều

này: Bộ Tài chính thực hiện cấp tài khoản trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi

hoàn thành việc đăng ký.
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b) Đối với các tài khoản đăng ký theo Cách 1 quy định tại điểm b khoản 1

Điều này: Bộ Tài chính thực hiện cấp tài khoản trong vòng 01 ngày làm việc kể
từ khi đơn vị chủ quản xác nhận thông tin đăng ký.

c) Đối với các tài khoản đăng ký theo Cách 2 quy định tại điểm b khoản 1

Điều này: Bộ Tài chính thực hiện cấp tài khoản trong vòng 01 ngày làm việc kể
từ khi nhận được thư điện tử gửi Phiếu đăng ký.

d) Tài khoản cấp mới được gửi qua thư điện tử đã khai báo.

đ) Trong trường hợp người sử dụng có yêu cầu cấp lại mật khẩu, thông tin

đã khai báo sẽ là cơ sở để Bộ Tài chính cấp lại mật khẩu.

3. Xác thực tài khoản

Hệ thống đăng ký tài khoản được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân

cư để xác thực thông tin cá nhân đăng ký tài khoản.

4. Thu hồi, khóa tài khoản

a) Tài khoản được thu hồi khi có yêu cầu bằng văn bản hoặc thư điện tử có

chữ ký số hoặc văn bản điện tử có chữ ký số của cơ quan chủ quản.

b) Tài khoản bị khóa ngay khi được phát hiện đang sử dụng cho mục đích

phá hủy dữ liệu, tấn công, dò quét Hệ thống.

5. Yêu cầu về bảo mật tài khoản

a) Người sử dụng phải đổi mật khẩu ban đầu trong vòng 01 ngày làm việc

kể từ khi nhận được tài khoản.

b) Không tiết lộ mật khẩu cho người khác không có trách nhiệm cập nhật

trên Hệ thống. Trường hợp thay đổi người sử dụng tài khoản, người tiếp nhận bàn

giao tài khoản phải đổi lại mật khẩu và thay đổi thông tin người sử dụng tài khoản

trên Hệ thống.

Điều 12. Trách nhiệm của chủ sử dụng, chủ đầu tư, nhà đầu tư, chủ dự

án thành phần

1. Cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin, báo cáo theo quy định

tại Điều 5, 6, 7, 8 Thông tư này và xác nhận dữ liệu đã cập nhật trên Hệ thống

đúng thời hạn theo quy định.

2. Cập nhật thông tin, số liệu về đầu tư công hằng tháng, báo cáo tình hình

đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư hằng quý, báo cáo giám sát, đánh giá đầu

tư 6 tháng, cả năm theo quy định tại Điều 5, 6, 7, 8 Thông tư này.
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3. Chịu trách nhiệm về thông tin, dữ liệu đã nhập vào Hệ thống và chịu

trách nhiệm theo quy định của pháp luật trong trường hợp báo cáo, cung cấp thông

tin không chính xác về tình hình thực hiện đầu tư trong phạm vi quản lý.

4. Cử cán bộ quản lý sử dụng tài khoản. Đôn đốc, giám sát việc thực hiện

yêu cầu về bảo mật tài khoản của người sử dụng tài khoản theo quy định tại khoản

5 Điều 11 Thông tư này.

Điều 13. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp
nhà nước

1. Xác nhận thông tin đăng ký tài khoản của cơ quan cấp dưới hoặc chủ đầu

tư thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Thông tư này.

Cơ quan đăng ký đầu tư chịu trách nhiệm xác nhận thông tin đăng ký tài

khoản của nhà đầu tư, tổ chức kinh tế tham gia thực hiện dự án, doanh nghiệp dự

án thuộc phạm vi quản lý.

2. Báo cáo giám sát, đánh giá tình hình hoạt động đầu tư hằng quý, báo cáo

giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư cả năm theo quy định tại Điều 9 Thông tư này.

3. Hằng tháng, trước ngày cuối cùng của tháng (riêng tháng 12 là trước

ngày 15 tháng 02 năm sau) phải theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện và giải ngân

vốn đầu tư trên Hệ thống của các chương trình, dự án đầu tư công, dự án PPР

thuộc phạm vi quản lý do các chủ dự án, chủ đầu tư, nhà đầu tư cập nhật.

Hằng quý, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 20 của tháng đầu quý tiếp
theo (riêng quý IV là trước ngày 15 tháng 02 năm sau) phải rà soát, tổng hợp dữ

liệu của các dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư trên địa bàn do cơ quan

đăng ký đầu tư, cơ quan đầu mối về giám sát, đánh giá đầu tư cấp tỉnh, chủ đầu
tư, nhà đầu tư cập nhật trên Hệ thống.

Đối với báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ 6 tháng, trước ngày 15 tháng 7

phải xác nhận dữ liệu về tình hình giải ngân vốn đầu tư công và tổng hợp vốn đầu

tư công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trên Hệ thống của các dự án đầu tư công và

dự án PPP thuộc phạm vi quản lý do chủ đầu tư, nhà đầu tư cập nhật.

4. Đôn đốc, giám sát việc thực hiện quy định về cập nhật thông tin, báo cáo

trên Hệ thống của các cơ quan cấp dưới, chủ dự án thành phần, nhà đầu tư, tổ chức

kinh tế thuộc phạm vi quản lý.

5. Cử cán bộ quản lý sử dụng tài khoản. Đôn đốc, giám sát việc thực hiện

yêu cầu về bảo mật tài khoản của người sử dụng tài khoản theo quy định tại khoản

5 Điều 11 Thông tư này.
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Điều 14. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

1. Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số:

a) Xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống.

b) Quản lý tài khoản sử dụng Hệ thống trên toàn quốc.

c) Chủ trì tổ chức việc liên thông thông tin, số liệu có liên quan đến đầu tư

giữa các hệ thống thông tin của Bộ bảo đảm cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác

theo quy định.

d) Phối hợp đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc cập nhật thông tin, báo cáo

trên Hệ thống.

đ) Công khai tình hình sử dụng Hệ thống theo thời gian thực; công khai tình

hình báo cáo trên Hệ thống của các cơ quan và các thông tin khác theo quy định.

e) Đào tạo, hướng dẫn việc khai thác, sử dụng Hệ thống trên toàn quốc.

2. Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư:

a) Định kỳ hằng năm tổng hợp báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư

trên Hệ thống, bao gồm:

- Tổng hợp thông tin từ số liệu giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư của các
Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước trên Hệ thống.

Đăng tải báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư cả năm có đóng dấu

hoặc có chữ ký số lên Hệ thống.

b) Chủ trì đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc cập nhật thông tin, báo cáo trên

Hệ thống.

Chương IШ

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30 tháng

6 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh

giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành hệ thống thông tin về
giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

3. Khi các văn bản dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ

sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ

sung hoặc thay thế.
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Điều 16. Điều khoản chuyền tiếp

Đối với dự án PPP, dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư đang trong

quá trình thực hiện hoặc đang trong thời gian khai thác, vận hành trước ngày

Thông tư này có hiệu lực thi hành, cơ quan có thẩm quyền, cơ quan đầu mối về

giám sát, đánh giá đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan kí kết hợp đồng, chủ

đầu tư, nhà đầu tư căn cứ trách nhiệm theo dõi, giám sát theo quy định của pháp

luật về giám sát, đánh giá đầu tư thực hiện việc nhập thông tin, số liệu có liên

quan đến dự án trên Hệ thống.

Điều 17. Tổ chức thực hiện

Cơ quan có thẩm quyền, cơ quan đầu mối về giám sát, đánh giá đầu tư, cơ

quan đăng ký đầu tư, cơ quan ký kết hợp đồng chịu trách nhiệm phổ biến Thông

tư này đến các chủ đầu tư, nhà đầu tư để triển khai thực hiện việc báo cáo trên hệ

thống theo quy định của Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị gửi ý kiến về Bộ Tài

chính để được hướng dẫn./. lon

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ; Các Phó Thủ tướng СР;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;
Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- Cộng báo;

- Cổng TTĐT của Chính phủ;
- Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;

- Cổng TTĐT, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Sở TC các tỉnh, thành phổ trực thuộc TW;

- Các Ban quản lý các Khu kinh tế;

- Các doanh nghiệp nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật,

Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TĐĐT (MH)-

P (116)

TA

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Tea

Lê Tấn Cận



Mẫu số 02

Mẫu số 03

Phụ lục

MẪU BÁO CÁO, PHỤ BIỂU BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

(Kèm theo Thông tư số 44/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư

Mẫu số 01 Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư cả năm

Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư công

Báo cáo đánh giá ban đầu

Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư (6

tháng, cả năm)

Mẫu số 04 Báo cáo đánh giá giữa kỳ hoặc giai đoạn

Mẫu số 05 Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chinh dự án đầu tư

Mẫu số 06 Báo cáo đánh giá đột xuất

Mẫu số 07 Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư

Mẫu số 08 Báo cáo giám sát, đánh giá tình hình khai thác, vận hành (cả năm)

Mẫu số 09 Báo cáo đánh giá tác động

Mẫu số 10 Báo cáo tổng hợp công tác giám sát, đánh giá các chương trình, dự án

đầu tư thuộc phạm vi quản lý trong năm

Mẫu, phụ biểu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư dự án PPP

Mẫu số 11 Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư (6

tháng, cả năm)

Mẫu số 12 Báo cáo giám sát, đánh giá tình hình khai thác, vận hành (cả năm)

Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư dự án đầu tư theo quy định của Luật

Đầu tư

Báo cáo giám sát, đánh giá tình hình thực hiện dự án đầu tư (hằng quý,

cả năm)

Báo cáo giám sát, đánh giá tình hình đầu tư

Báo cáo đánh giá đột xuất

Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chinh dự án đầu tư

Mẫu số 13

Mẫu số 14

Mẫu số 15

Mẫu số 16

Mẫu số 17 Báo cáo đánh giá kết thúc

Mẫu số 18 Báo cáo đánh giá tác động

Mẫu báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng
Mẫu số 19 Báo cáo tình hình giám sát đầu tư của cộng đồng
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Mẫu số 01. Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư cả năm

TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO

Số: /BCGSET

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.... ngày tháng năm

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TỎNG THẺ ĐẦU TU

(Năm...)

Kính gửi:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH
GIÁ TỎNG THỂ ĐẦU TƯ

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư của các

bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương và doanh nghiệp nhà nước.

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư các dự án trên

Hệ thống nghiệp vụ về giám sát, đánh giá đầu tư

B. VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN TỎ CHỨC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH

CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ THEO THẢM QUYÈN

I. VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN HƯỚNG DẢN CÁC CHÍNH SÁCH, PHÁP

LUẬT VỀ ĐẦU TƯ THEO THẢM QUYÊN

1. Tình hình ban hành các văn bản hướng dẫn các chính sách pháp luật về đầu tư

(thống kê số lượng văn bản ban hành và đánh giá kết quả tổ chức thực hiện).

(Kèm theo Phụ biểu: B.01.1)

2. Khó khăn, vướng mắc (nếu có).

3. Đề xuất kiến nghị (nếu có).

II. VIỆC LẬP, THẢM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ THỰC HIỆN

CÁC QUY HOẠCH THEO QUY ĐỊNH

1. Tình hình lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện các quy hoạch (thống

kê số lượng quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch được lập, thẩm định, phê duyệt và đánh

giá kết quả tổ chức thực hiện quy hoạch).

(Kèm theo Phụ biểu: B.02.1, В.02.2)

2. Khó khăn, vướng mắc (nếu có).

3. Đề xuất kiến nghị (nếu có).
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C. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỚN ĐÀU TƯ TRONG KỲ

1. Đánh giá chung về tình hình thực hiện vốn đầu tư trong kỳ

Đánh giá về tổng vốn đầu tư được huy động trong kỳ: tổng số và mức độ
tăng/giảm so với năm trước.

- Đánh giá về cơ cấu vốn huy động trong kỳ: vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài

đầu tư công (khoản 19 Điều 3 Nghị định số 19/2026/NĐ-CP), vốn khác (trong đó vốn
FDI, vốn của nhà đầu tư tư nhân trong nước) được huy động trong kỳ và mức độ

tăng/giảm so với năm trước.

2. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trong kỳ

- Việc lập, phê duyệt, giao kế hoạch đầu tư công.

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công: Tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư
công trong kỳ; Đánh giá tổng giá trị giải ngân so với tổng vốn kế hoạch giao.

Số vốn bố trí trả nợ đọng XDCB, số nợ đọng XDCB còn lại; đánh giá tình hình

nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Tình trạng lãng phí, thất thoát vốn đầu tư công (nếu có).

(Kèm theo Phụ biểu C.01.1)

II. TỈNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

1. Tình hình thực hiện các chương trình đầu tư công

1.1. Tổng hợp tình hình lập, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương
trình đầu tư công: số lượng chương trình đầu tư công được quyết định chủ trương đầu

tư, trong đó, nêu rõ số lượng chương trình mục tiêu quốc gia (nếu có); giá trị tổng vốn

nhà nước (bao gồm: vốn đầu tư công (NSTW, NSĐP, vốn nước ngoài, vốn khác), kinh

phí thường xuyên (NSTW, NSĐP) và vốn huy động khác) tham gia vào các chương
trình này và các chương trình đầu tư công khác (nếu có).

1.2. Tổng hợp tình hình thực hiện chương trình đầu tư công

- Tổng giá trị khối lượng thực hiện (trong đó, làm rõ giá trị khối lượng thực hiện

của vốn nhà nước tham gia dự án), tổng số vốn giải ngân các dự án thành phần thuộc
chương trình đầu tư công, trong đó nêu rõ:

+ Vốn đầu tư công (NSTW, NSĐP, vốn nước ngoài, vốn khác);

+ Kinh phí thường xuyên (NSTW, NSĐP);

+ Và vốn huy động khác.

- Sơ bộ kết quả đạt được so với mục tiêu của chương trình đã được phê duyệt.

1.3. Các khó khăn, vướng mắc chính trong quá trình thực hiện

1.4. Kiến nghị các biện pháp giải quyết.
(Kèm theo Phụ biểu: C.02.1a, C.02.1b, C.02.1c)
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2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư công (bao gồm cả trường hợp doanh

nghiệp nhà nước, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp khác được cơ quan nhà nước có

thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ, dự án đầu tư công bằng văn bản)

2.1. Tổng hợp tình hình chuẩn bị dự án đầu tư công:

- Tổng số dự án đầu tư công được quyết định/điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Tổng số dự án đầu tư công được quyết định, điều chỉnh đầu tư, trong đó, nêu rõ

số dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

2.2. Tổng hợp tình hình thực hiện các dự án đầu tư công

- Tổng số dự án đầu tư công thực hiện trong kỳ (phân loại theo nhóm Dự án quan

trọng quốc gia, nhóm A, nhóm B, nhóm C; số lượng dự án khởi công mới, số lượng dự

án chuyển tiếp từ kỳ trước theo Phụ biểu số C.02.2a)

- Tình hình thực hiện dự án đầu tư so với tiến độ thực hiện được phê duyệt, trong

đó nêu rõ số dự án chậm tiến độ.

- Tình hình thực hiện và giải ngân

+ Tổng giá trị khối lượng thực hiện (chi tiết theo nhóm dự án sử dụng vốn trong

nước, dự án sử dụng vốn nước ngoài; nhóm dự án sử dụng vốn NSTW, NSĐP)

+ Tổng số vốn giải ngân (chi tiết theo nhóm dự án sử dụng vốn trong nước, dự án

sử dụng vốn nước ngoài; nhóm dự án sử dụng vốn NSTW, NSĐP).

- Số dự án còn nợ đọng XDCB (nếu có).

- Số dự án được quyết toán vốn đầu tư công trong kỳ.

2.3. Tổng hợp tình hình nghiệm thu, đưa dự án vào khai thác sử dụng

- Số dự án được nghiệm thu hoàn thành.

- Số dự án được quyết toán hoàn thành trong kỳ.

- Số dự án được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong kỳ, trong đó, nêu rõ số dự án

có thất thoát, gây lãng phí (nếu có).

- Tình hình khai thác sử dụng dự án:

+ Tổng số dự án đưa vào khai thác sử dụng.

+ Số dự án được đánh giá tác động trong kỳ, trong đó, nêu rõ số dự án đưa vào sử

dụng nhưng kém hiệu quả (nếu có).

2.4. Các khó khăn, vướng mắc chính trong quá trình thực hiện

2.5. Kiến nghị các biện pháp giải quyết.
(Kèm theo các Phụ biểu: C.02.2a, C.02.2b)
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III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC
NGOÀI ĐÀU TƯ CÔNG

1. Đối với dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước để đầu tư kinh doanh tại doanh

nghiệp nhà nước, nội dung báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư thực hiện theo

mục V dưới đây.

2. Đối với dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công khác trừ dự

án quy định tại mục III.1 nêu trên, nội dung báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư

thực hiện theo mục II trên đây.

IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN PPP

1. Tổng hợp tình hình thực hiện chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp

đồng dự án.

Số dự án được quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, ký kết hợp đồng,

trong đó, làm rõ số dự án có vốn nhà nước tham gia và giá trị tổng vốn nhà nước tham

gia vào các dự án này.

2. Tổng hợp tình hình thực hiện Hợp đồng dự án.

- Tồng giá trị khối lượng thực hiện các dự án PPP, trong đó, làm rõ giá trị khối

lượng thực hiện của vốn nhà nước tham gia dự án.

Tổng số vốn giải ngân các dự án PPP trong kỳ, trong đó, nêu rõ:

+ Vốn nhà nước đã giải ngân (vốn nhà nước giải ngân trong kỳ, luỹ kế vốn nhà

nước đã giải ngân, tỷ lệ giải ngân so với tổng vốn nhà nước tham gia vào dự án).

+ Vốn chủ sở hữu đã giải ngân (vốn chủ sở hữu đã giải ngân trong kỳ, luỹ kế vốn

chủ sở hữu đã giải ngân, tỷ lệ giải ngân so với tổng vốn chủ sở hữu).

+ Vốn vay đã giải ngân (vốn vay đã giải ngân trong kỳ, luỹ kế vốn vay đã giải

ngân, tỷ lệ giải ngân so với tổng vốn vay).

3. Tổng hợp tình hình quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng,
đưa dự án vào khai thác, vận hành

- Số dự án được quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, trong

đó, làm rõ số dự án được quyết toán vốn đầu tư công và số dự án được quyết toán vốn

xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

- Số dự án được xác nhận hoàn thành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

Số dự án đưa vào khai thác, vận hành.

- Số dự án được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong kỳ, trong đó, nêu rõ số dự án

có thất thoát, gây lãng phí (nếu có).

- Số dự án kết thúc hợp đồng.
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- Số dự án được đánh giá tác động, trong đó, nêu rõ số dự án đưa vào sử dụng

nhưng kém hiệu quả (nếu có).

4. Các khó khăn, vướng mắc chính trong quá trình thực hiện

5. Kiến nghị các biện pháp giải quyết.

(Kèm theo Phụ biểu: C.04.1)

V. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH

CỦA LUẬT ĐẦU TƯ

1. Tổng hợp tình hình thực hiện chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư.

Số dự án được quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, trong đó, làm rõ

số dự án có vốn nhà nước tham gia (dự án do doanh nghiệp nhà nước là nhà đầu tư).

2. Tổng hợp tình hình thực hiện dự án

- Tổng vốn đầu tư đăng ký và tổng số vốn đầu tư được thực hiện (chi tiết theo vốn

đầu tư (gồm vốn chủ sở hữu và vốn huy động) của nhà đầu tư trong nước (bao gồm
vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước và vốn khác) và vốn FDI).

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách Nhà nước, bao gồm: tiền

sử dụng đất, tiền thuê đất nộp ngân sách nhà nước; thực hiện cam kết nộp NSNN (nếu

có) và giá trị thực hiện các nghĩa vụ khác theo cam kết (nếu có).

- Tình hình khai thác, vận hành dự án, trong đó, nêu rõ kết quả hoạt động đầu tư

kinh doanh, thông tin về số lao động, tình hình thực hiện nộp ngân sách nhà nước (thuế
thu nhập doanh nghiệp), đầu tư cho nghiên cứu & phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường

và các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động.

3. Các khó khăn, vướng mắc chính trong quá trình thực hiện

4. Kiến nghị các biện pháp giải quyết.

(Kèm theo Phụ biểu số C.05.1, C.05.2, C.05.3 và C.05.4)

VI. TÌNH HÌNH TỎ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT VÀ
ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ TRONG KỲ

1. Đánh giá chung về tình hình tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư.

2. Đánh giá về tình hình kiểm tra, giám sát, đánh giá dự án: số lượng đoàn kiểm
tra, giám sát, đánh giá được thực hiện trong kỳ; số lượng dự án có thất thoát, lãng phí

được phát hiện; số lượng dự án có khó khăn, vướng mắc và kiến nghị xử lý.

3. Đánh giá về tình hình thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng

- Tình hình triển khai công tác giám sát đầu tư của cộng đồng:

+ Việc chấp hành các quy định về giám sát đầu tư của Mặt trận tổ quốc các cấp,
ban giám sát cộng đồng;

+ Số lượng dự án được thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng;
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+ Các phát hiện chính của công tác giám sát đầu tư của cộng đồng (theo quy định

tại Điều 80 Nghị định số 19/2026/NĐ-CР);

Kết quả xử lý sau giám sát đầu tư của cộng đồng.

Các khó khăn vướng mắc, kiến nghị giải pháp xử lý.

(Kèm theo Phụ biểu C.06)

(Nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

các cấp thực hiện, định kỳ hằng năm)

D. CÁC ĐẺ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Các đề xuất về đồi mới cơ chế, chính sách, điều hành của Chính phủ, các Bộ, ngành.

2. Các đề xuất về tổ chức thực hiện./.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)
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Mẫu số 02. Báo cáo đánh giá ban đầu
(Đối với dự án đầu tư công và dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CHỦ ĐẦU TỪ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BCĐGĐT ngày ..... tháng ..... năm .......

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU

Tên dự án:

Kính gửi:

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁẤN (tóm tắt theo Quyết định đầu tư)
1. Tên dự án:

2. Chủ đầu tư:

3. Tổ chức tư vấn lập dự án:

4. Mục tiêu của dự án:

5. Quy mô, công suất:

6. Nội dung đầu tư chính/các hạng mục đầu tư chính:

7. Địa điểm dự án:

8. Diện tích sử dụng đất:

9. Hình thức quản lý dự án:

10. Các mốc thời gian về dự án:

- Số,  ngày phê duyệt quyết định đầu tư:

Thời gian thực hiện dự án:

+ Thời gian bắt đầu:

+ Thời gian kết thúc:

11. Tổng mức đầu tư:

12. Nguồn vốn đầu tư:

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Công tác chuẫn bị, tổ chức, huy động các nguồn lực để thực hiện dự án bảo

đảm đúng mục tiêu, tiến độ đã được phê duyệt.
2. Những vướng mắc, phát sinh mới xuất hiện so với thời điểm phê duyệt dự án.

3. Những nội dung có liên quan khác (nếu có).

III. KIÉN NGHỊ

Đề xuất các biện pháp giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh phù hợp với

điều kiện thực tế.

CHỦ ĐẦU TƯ

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)
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Mẫu số 03. Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư

(Đối với dự án đầu tư công và dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CHỦ ĐẦU TƯ

Số: /BCGSĐGĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...... ngày ..... tháng ..... năm .......

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ

TRONG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ
(6 tháng/năm)

Kính gửi:

Tên dự án:

I. THÔNG TIN VẺ DỰ ÁN (tóm tắt theo Quyết định đầu tư hoặc Quyết định
đầu tư điều chinh)

Ghi các nội dung như quy định tại Mục I của Mẫu số 02.

(Thông tin về dự án chỉ báo cáo 01 lần tại kỳ báo cáo đầu tiên sau khi quyết định
đầu tư dự án hoặc sau khi điều chinh dự án có các nội dung điều chinh liên quan đến
những thông tin về dự án nêu trên)

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Tình hình thực hiện dự án:

1.1. Tiến độ thực hiện dự án: (Công tác lập TKKT, công tác thu hồi, bồi thường

và hỗ trợ tái định cư, công tác đấu thầu, công tác thực hiện hợp đồng ....).

1.2. Giá trị khối lượng thực hiện dự án theo tiến độ:

- Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

+ Tổng diện tích đất được thu hồi và bàn giao đến thời điểm báo cáo.

+ Giá trị bồi thường đến thời điểm báo cáo so với tồng giá trị bồi thường theo
phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

+ Khó khăn, vướng mắc (nếu có):

- Công tác thực hiện dự án theo hợp đồng (mức độ hoàn thành các hạng mục theo

hợp đồng, giá trị khối lượng thực hiện)

1.3. Tình hình quản lý vốn và tổng hợp kết quả giải ngân:
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1.4. Chất lượng công việc đạt được: (Mô tàả chất lượng công việc đã đạt được

tương ứng với các giá trị khối lượng công việc trong tùng giai đoạn đã được nghiệm

thu, thanh toản)

1.5. Các chi phí khác liên quan đến dự án:

1.6. Các biến động liên quan đến quá trình thực hiện dự án:

2. Công tác quản lý dự án:

2.1. Kế hoạch triển khai thực hiện: (Nêu kế hoạch tổng thể từng giai đoạn công

tác quản lý dự án để đạt được tiến độ yêu cầu)

2.2. Kế hoạch chi tiết các nội dung quản lý thực hiện dự án: (Mô tả kế hoạch chi

tiết của từng giai đoạn đối với thành phần công việc liên quan đến giai đoạn quản lý
thực hiện dự án)

2.3. Kết quả đạt được so với kế hoạch đề ra và điều chỉnh kế hoạch thực hiện cho

phù hợp với yêu cầu:

2.4. Công tác đảm bảo chất lượng và hiệu lực quản lý dự án:

3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin:

* 3.1. Việc đảm bảo thông tin báo cáo: (Tính chính xác, trung thực của thông tin

báo cáo)

3.2. Xử lý thông tin báo cáo: (Việc xử lý các thông tin báo cáo kịp thời kể từ khi

nhận được báo cáo để phản hồi kịp thời, tránh gây hậu quả bất lợi cho dự án).

3.3. Kết quả giải quyết các vướng mắc, phát sinh: (Nêu các kết quả đạt được thông
qua quá trình đã xử lý các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án).

III. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ KÉT QUẢ THỰC HIỆN DỰ  ÁN

1. Tình hình thực hiện dự án:

2. Công tác quản lý dự án:

3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin:

IV. KIÉN NGHỊ

Kiến nghị Người có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc các cơ quan có thẩm
quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của dự án (nểu có)./.

(Kèm theo Phụ biểu 03A.1.1, 03A.1.2, 034.2, 03A.3)

CHỦ ĐẦU TƯ

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dẩu)
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Mẫu số 04. Báo cáo đánh giá giữa kỳ hoặc giai đoạn
(Đối với dự án đầu tư công và dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công)

TẾN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CHỦ ĐÀU TƯ

CỘNG HỎA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BCĐGĐT ngày ..... tháng...... năm

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ HOẶC GIAI ĐOẠN

Tên dự án:

Kính gửi:

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Ghi các nội dung như quy định tại Mục I của Mẫu số 02.

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Sự phù hợp của kết quả thực hiện chương trình, dự án so với mục tiêu đầu tư.

2. Mức độ hoàn thành khối lượng công việc đến thời điểm đánh giá so với kế
hoạch được phê duyệt.

3. Các nội dung có liên quan khác (nếu có).

III. KIÉN NGHỊ

Để xuất các giải pháp cần thiết, kể cả việc điều chỉnh chương trình, dự án.

CHỦ ĐẦU TƯ

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dẩu)








































































































































